 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI HAI (Áp dụng từ ngày 30/01/2023)
TUẦN LẺ
	THỨ
	Buổi
	2/1
	2/2
	2/3

	HAI
	S
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	C
		Âm nhạc	
	Đạo đức
	Toán

	
	
	Đạo đức
	Toán 
	Âm nhạc

	
	
	Toán 
		Âm nhạc	
	Tiếng Việt TC 

	BA
	S
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	Tiếng Việt (TC)
	STEM
	Mĩ thuật

	
	
	TNXH
	STEM
	Mĩ thuật

	
	C
	Toán
	Thể dục
	Toán

	
	
	Toán (TC)   
	Toán
	Thể dục

	
	
	Thể dục
	TNXH
	Tiếng Việt 

	TƯ
	S
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt (TC)
	Toán

	
	
	Mĩ thuật
	Toán
	TNXH

	
	C
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	 Toán TC 

	
	
	STEM
	Mĩ thuật
	STEM

	
	
	STEM
	TNXH
	STEM

	NĂM
	S
	Toán
	Toán (TC)
	Tiếng Việt

	
	
	Thể dục
	Âm nhạc 
	TNXH

	
	
	Âm nhạc 
	Tiếng Anh 
	Thể dục

	
	
	TNXH
	Thể dục
	Âm nhạc

	
	C
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh

	
	
	Tiếng Anh  
	Tiếng Việt
	Đạo đức

	
	
	Tiếng Việt 
	Toán 
	Toán 

	SÁU
	S
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	SHTT
	SHTT
	SHTT

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TS tiết
	22
	22
	20





THỜI KHÓA BIỂU KHỐI HAI (Áp dụng từ ngày 30/01/2023)
TUẦN CHẴN
	THỨ
	Buổi
	2/1
	2/2
	2/3

	HAI
	S
	[bookmark: _GoBack]Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	C
		Âm nhạc	
	Đạo đức
	Toán

	
	
	Toán
	Toán 
	Âm nhạc

	
	
	Đạo đức
		Âm nhạc	
	Toán (TC)

	BA
	S
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	Tiếng Việt (TC)
	Tiếng Việt (TC)
	Tiếng Việt

	
	
	Toán (TC)
	TNXH
	Tiếng Việt TC

	
	C
	Toán
	Thể dục
	Toán

	
	
	Thể dục 
	Toán
	 TNXH

	
	
	Tiếng Việt
	Toán (TC)
	Thể dục 

	TƯ
	S
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật

	
	
	Tiếng Việt(TC) 
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật

	
	
	Toán
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt

	
	
	TNXH
	Mĩ thuật
	Toán

	
	C
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Anh

	
	
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt TC

	
	
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt (TC)
	TNXH

	NĂM
	S
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt

	
	
	Thể dục
	Âm nhạc 
	Tiếng Việt

	
	
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Âm nhạc

	
	
	Âm nhạc 
	TNXH
	Thể dục

	
	C
	Toán(TC)
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán (TC)

	
	
	TNXH
	Toán (TC)
	Đạo đức

	SÁU
	S
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt

	
	
	SHTT
	SHTT
	SHTT

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TS tiết
	22
	22
	20













